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	Số: 637/QĐ-CĐSL
	Sơn La, ngày 08 tháng 9 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo 
chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Điều lệ trường Cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-LĐTBXH ngày 30/11/2018 của Bộ LĐTBXH Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Sơn La.
    
Điều 2. Quy chế tổ chức thực hiện chương trình chất lượng cao tại Điều 1 được áp dụng trong đào tạo chương trình chất lượng cao tại trường Cao đẳng Sơn La từ khoá tuyển sinh năm 2023.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo, Khảo thí và Đảm chất lượng, Công tác học sinh sinh viên, Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các khoa, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Như điều 3;

- Website trường;

- Lưu: VT, ĐT.
	HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Đức Long
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QUY CHẾ

Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao 
trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 637/QĐ-CĐSL ngày 08 tháng 9 năm 2023

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La)
Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng bao gồm: Chương trình đào tạo, nhà giáo giảng dạy chương trình chất lượng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, người học và tổ chức quản lý chương trình chất lượng cao.
2. Ngoài Quy chế này, người học chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng còn phải tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 374/QĐ-CĐSL ngày 21/06/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành, nghề giáo dục nghề nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Quy chế này áp dụng đối với đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo chương trình chất lượng cao của Trường Cao đẳng Sơn La.
2. Quy chế này không áp dụng đối với khối ngành đào tạo giáo viên tại trường Cao đẳng Sơn La.
Điều 3. Chương trình đào tạo chất lượng cao

1. Chương trình đào tạo chất lượng cao phải đáp ứng đầy đủ các quy định đối với một chương trình đào tạo thông thường được xây dựng theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Có các điều kiện đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chí  xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Cụ thể:

a) Có chuẩn đầu ra cao hơn chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thông thường về kiến thức chuyên môn, kỹ năng đạt bậc 2/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia hoặc tương đương ở trình độ trung cấp, bậc 3/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia hoặc tương đương ở trình độ cao đẳng và phẩm chất nghề nghiệp;

b) Năng lực ngoại ngữ của người học khi tốt nghiệp ra trường phải đạt bậc 2/6 ở trình độ trung cấp, bậc 3/6 ở trình độ cao đẳng theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương; 

c) Năng lực về công nghệ thông tin của người học đạt tối thiểu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

d) Có sự hợp tác, tham gia của doanh nghiệp vào quá trình tổ chức đào tạo. Có tối thiểu 30% thời lượng chương trình để người học thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cùng lĩnh vực chuyên môn của ngành, nghề đào tạo;

3. Có quyết định phê duyệt chương trình của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La.

Điều 4. Nhà giáo giảng dạy chương trình chất lượng cao

1. Nhà giáo giảng dạy chương trình chất lượng cao phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đối với từng ngành, nghề đào tạo theo các quy định hiện hành.
2. Nhà giáo dạy những nội dung kiến thức cơ sở và nội dung chuyên môn phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với đào tạo trung cấp, thạc sỹ trở lên đối với đào tạo cao đẳng và đúng với chuyên môn ngành, nghề tham gia giảng dạy. Nhà giáo hướng dẫn, giảng dạy các nội dung thực hành, thực tập phải có kinh nghiệm thực tế làm việc trong lĩnh vực của ngành, nghề đào tạo từ 3 năm trở lên.
3. Nhà giáo giảng dạy các nội dung bằng ngoại ngữ trong chương trình chất lượng cao phải có trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương.

4. Trưởng các Khoa chuyên môn trực tiếp lựa chọn, phân công giảng viên giảng dạy chương trình chất lượng cao đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định tại các Quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quy chế này.

Điều 5. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chương trình chất lượng cao

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với chương trình chất lượng cao phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của từng ngành, nghề, trình độ đào tạo và phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Phòng học cho lớp đào tạo theo chương trình chất lượng cao phải được thiết kế là các phòng học chuyên môn hóa, có đủ điều kiện để thực hiện giảng dạy theo phương pháp tích hợp cả lý thuyết và thực hành, được trang bị máy tính kết nối mạng internet và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, học tập khác phù hợp với ngành, nghề đào tạo;

b) Đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo trong và ngoài nước, được cập nhật thường xuyên; có thư viện và thư viện điện tử cho nhà giáo và người học tra cứu thông tin và khai thác sử dụng trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;
c) Đủ phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực tập; có các phần mềm mô phỏng cần thiết phục vụ giảng dạy cho người học và các cơ sở vật chất cần thiết khác theo yêu cầu của chương trình chất lượng cao do nhà trường quy định;

d) Huy động được các nguồn lực về cơ sở vật chất, thiết bị của doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo chương trình chất lượng cao.

2. Trưởng các Khoa chuyên môn bố trí phòng học chuyên môn; xưởng thực hành, phòng thí nghiệm; lựa chọn giáo trình, tài liệu và các điều kiện khác trong tổng thể cơ sở vật chất của Trường đáp ứng quy định để giảng dạy chương trình đào tạo chất lượng cao.

Điều 6. Người học chương trình chất lượng cao
1. Người học chương trình đào tạo chất lượng cao phải có đầy đủ các điều kiện đầu vào để học tập trình độ trung cấp, cao đẳng chất lượng cao theo quy định tại Quyết định số 927/QĐ-CĐSL ngày 22/12/2022 của Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy khối giáo dục nghề nghiệp; Quyết định số 243/QĐ-CĐSL ngày 27/4/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La Về việc Bổ sung Quyết định số 927/QĐ-CĐSL ngày 22/12/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La; Quyết định 540/QĐ-CĐSL ngày 18/8/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp tại trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-CĐSL ngày 22/12/2022 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sơn La.
2. Có đơn đăng ký tự nguyện tham gia học chương trình chất lượng cao và cam kết đóng học phí theo quy định của Trường.
Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Điều 7: Tổ chức và quản lý đào tạo

1. Phương thức tổ chức đào tạo: 

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tổ chức đào tạo theo phương thức tích lũy mô-đun, tín chỉ.
2. Tổ chức đào tạo
a) Việc tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao phải đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định tại Quyết định số 374/QĐ-CĐSL ngày 21/06/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành, nghề giáo dục nghề nghiệp. Điều kiện người học được công nhận tốt nghiệp ngoài các quy định tại Quyết định số 374/QĐ-CĐSL ngày 21/06/2022, người học còn phải đảm bảo điều kiện về kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học được quy định trong chương trình chất lượng cao của từng ngành, nghề.
b) Đối với thời gian tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp phải có hợp đồng ký kết/biên bản thoả thuận hợp tác đào tạo và tiếp nhận người học đến thực hành, thực tập giữa Nhà trường và doanh nghiệp, trong đó quy định rõ mục tiêu công việc và các yêu cầu đối với người học trong quá trình thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.
c) Việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá đối với người học chương trình đào tạo chất lượng cao thực hiện theo Quyết định số 704/QĐ-CĐSL ngày 12/10/2022 của Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy định quản lý tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học xét và công nhận tốt nghiệp đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành, nghề giáo dục nghề nghiệp.

Điều 8: Hồ sơ quản lý đào tạo

1. Hồ sơ quản lý đào tạo chương trình chất lượng cao được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 890/QĐ-CĐSL ngày 30/11/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy định về công tác chuyên môn và các quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của nhà trường.
2.  Nhà trường khuyến khích các đơn vị, cá nhân ứng dụng hệ thống hồ sơ, sổ sách điện tử trong quản lý đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng chất lượng cao.

Điều 9: Bằng cấp của chương trình chất lượng cao

1. Người học tốt nghiệp chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được Hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp theo trình độ và ngành, nghề đào tạo tương ứng. Bằng tốt nghiệp được ghi bổ sung nội dung: “Chương trình chất lượng cao”.
2. Việc quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp cho người học tốt nghiệp chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 118/QĐ-CĐSL ngày 25/02/2022 của trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ của trường Cao đẳng Sơn La; Quyết định số 219/QĐ-CĐSL ngày 14/4/2023 của trường Cao đẳng Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều trong Quy chế in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng chứng chỉ của trường Cao đẳng Sơn La.

Điều 10: Hoạt động tư vấn nghề nghiệp và việc làm
1. Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm là đơn vị chuyên trách về công tác tư vấn việc làm cho người học chương trình chất lượng cao sau khi tốt nghiệp.
2. Nhà trường cam kết đào tạo theo địa chỉ hoặc giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; đảm bảo trên 80% người học sau khi ra trường có việc làm, tự tạo việc làm đúng với ngành, nghề được đào tạo hoặc tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn. Đối với người học không chấp hành nội quy, quy chế, chương trình kế hoạch đào tạo hoặc vi phạm kỷ luật, Nhà trường có quyền từ chối giới thiệu việc làm hoặc tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.  

Điều 11: Quản lý người học chương trình chất lượng cao

1. Quản lý người học chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 295/QĐ-CĐLC ngày 20/5/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế Công tác học sinh, sinh viên.
2. Chế độ chính sách đối với người học chất lượng cao được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Trường.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Ban Giám hiệu
1. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện chương trình chất lượng cao theo đúng quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của Quy chế này.
2. Kết thúc khoá đào tạo tổ thức đánh giá kết quả thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao, điều chỉnh nội dung, mục tiêu, giải pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn.
3. Báo cáo hoạt động đào tạo chương trình chất lượng cao, kết quả đào tạo chất lượng cao về cơ quan chủ quản, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo quy định.
Điều 13. Các phòng chức năng

1. Phòng Đào tạo 
a) Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo trường ban hành “Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Sơn La”.
b) Tổ chức, quản lý đào tạo chương trình chất lượng cao theo các quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quy chế của Trường. 

c) Tổng hợp báo cáo Lãnh đạo trường về tiến độ, kết quả thực hiện đào tạo chương trình chất lượng cao; đề xuất với Lãnh đạo trường điều chỉnh, bổ sung các nội dung có liên quan đến việc tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao phù hợp với tình hình thực tiễn. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

a) Chủ trì xây dựng phương án về học phí, chế độ chính sách đối với người học các chương trình đào tạo chất lượng cao trình Hiệu trưởng quyết định ban hành để công khai với người học khi thông báo tuyển sinh.
b) Thực hiện chế độ chính sách đối với giảng viên tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao theo quy định của nhà nước có liên quan và quy định của Trường.

c) Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu, vật tư thực hành cho các nghề đào tạo chất lượng cao.

3. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng 

a) Thực hiện tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá đối với người học chương trình chất lượng cao theo các quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quy chế của Trường. 
b) Tham mưu các nội dung khác có liên quan đến công tác bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quy chế của Trường.
4. Phòng Công tác HSSV

a) Chủ trì thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên học chương trình chất lượng cao theo các quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quy chế Công tác học sinh sinh viên của trường.

b) Chủ trì trong việc thực hiện các nội dung về: chế độ chính sách, ăn ở, ký túc xá, hoạt động ngoại khoá, các câu lạc bộ, các hoạt động hỗ trợ,… tạo môi trường học tập đối với người học chương trình chất lượng cao.

5. Phòng Quản trị - Thiết bị
Chủ trì đảm bảo cơ sở vật chất, phòng học, nhà xưởng và các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ cho tổ chức, quản lý đào tạo chương trình chất lượng cao.
6. Phòng Tổ chức – Hành chính
Chủ trì tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, giảng viên giảng dạy chương trình chất lượng cao.
7. Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm

a) Chủ trì tham mưu công tác tuyển sinh chương trình chất lượng cao, công tác hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường.

b) Xây dựng phương án tổ chức tuyên truyền, tuyển sinh các chương trình
đào tạo chất lượng cao trong tổng thể kế hoạch tuyển sinh hàng năm, báo cáo
lãnh đạo trường phê duyệt và triển khai thực hiện.

c) Chủ trì công tác giới thiệu và đảm bảo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình chất lượng cao.
Điều 14. Các khoa chuyên môn

1. Các khoa quản lý chương trình đào tạo

a) Trực tiếp quản lý, giảng dạy các ngành, nghề chất lượng cao theo chức năng, nhiệm vụ của Khoa chuyên môn đúng với các quy định, quy chế hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của Trường.

b) Đề xuất với Lãnh đạo trường về đào tạo bồi dưỡng tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo của khoa; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng giáo trình, tài liệu và các nội dung khác đảm bảo cho đào tạo các chương trình chất lượng cao do khoa quản lý giảng dạy.
c) Tham gia xây dựng các quy định, quy chế; quản lý người học chương
trình chất lượng cao và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định hiện hành.
d) Chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo trường ký kết hợp tác đào tạo với doanh nghiệp; tổ chức đưa HSSV đi học tập, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp đối với các nội dung đào tạo tại doanh nghiệp quy định trong chương trình đào tạo chất lượng cao.

2. Khoa Cơ bản, Khoa Kĩ thuật – Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với các khoa chuyên môn tổ chức giảng dạy chương trình các môn học Tiếng Anh, Tin học trong các chương trình đào tạo chất lượng cao đảm bảo chuẩn đầu ra đối với từng ngành nghề, trình độ đào tạo theo quy định.
b) Phối hợp với các phòng, khoa có liên quan trong công tác quản lý người học, xây dựng giáo trình, tài liệu, đào tạo bồi dưỡng tăng cường năng lực cho đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nội dung khác đảm bảo cho việc đào tạo tin học và ngoại ngữ đối với chương trình chất lượng cao.
Điều 15: Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Quy chế này.

3. Khi có các văn bản mới của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc các Quy định, Quy chế mới của Nhà trường có liên quan tới các văn bản viện dẫn trong Quy chế này thì thực hiện theo các văn bản mới ban hành.

4. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung khi có các văn bản, hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao.
